
1 Nguyễn Trung Nguyên Nam 28/10/1992 Kinh
Cử nhân sư phạm Toán 

học

Giáo viên môn 

Toán

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
95 95 Trúng tuyển

2 Hứa Ngọc Lam Nữ 08/12/1998 Kinh Cử nhân sư phạm Toán 
Giáo viên môn 

Toán

Trường Trung học cơ 

sở Đông Hải
84 84 Trúng tuyển

3 Nguyễn Lý Yên Vy Nữ 12/10/2003 Kinh Cử nhân sư phạm Toán 
Giáo viên môn 

Toán 

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
77 77 Trúng tuyển

4 Dương Thị Diệu Nữ 01/07/2002 Kinh
Cử nhân sư phạm Sinh 

học

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
90 90 Trúng tuyển

5 Phạm Minh Trí Nam 08/05/1990 Kinh
Cử nhân sư phạm Sinh 

học

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường Trung học cơ 

sở Đông Hải
85 85 Trúng tuyển

6 Ninh Châu Long Nam 01/02/1997 Kinh
Cử nhân Tiếng Việt và 

Văn hóa Việt Nam

Giáo viên môn 

Ngữ Văn

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
88 88 Trúng tuyển

7 Trần Hồng Y Nam 16/9/1992 Kinh Cử nhân Ngữ văn
Giáo viên môn 

Ngữ Văn

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

76,7 2,5 79,2 Trúng tuyển

8 Đỗ Thị Tuyết Nương Nữ 25/11/1993 Kinh
Cử nhân 

Văn học

Giáo viên môn 

Ngữ Văn

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
98 98 Trúng tuyển

9 Quách Hồng Nhi Nữ 04/01/1992 Kinh
Cử nhân Tiếng Việt và 

Văn hoá Việt Nam

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường Trung học cơ 

sở Đông Hải
61,3 61,3 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Tường Vân Nữ 30/12/2002 Kinh
Cử nhân Sư phạm Ngữ 

Văn

Giáo viên môn 

Ngữ Văn

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
98 98 Trúng tuyển

11 Trần Tuyết Nhi Nữ 30/4/1992 Kinh Cử nhân Ngữ Văn
Giáo viên môn 

Ngữ Văn

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
94,3 94,3 Trúng tuyển

12 Trương Thị Kim Ngân Nữ 28/8/1991 Kinh
Cử nhân

Lịch sử

Giáo viên môn 

Lịch sử

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
80 80 Trúng tuyển

13 Nguyễn Quốc Nghi Nam 09/02/1994 Kinh
Kỹ sư 

CNTT

Giáo viên môn 

Tin học

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Hậu
90 90 Trúng tuyển

Dân tộc Trình độ chuyên môn Ghi chú

PHỤ LỤC III

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THÍ SINH DỰ THI GIÁO VIÊN CẤP THCS

(kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 08/5/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu năm 2025)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thuộc 

diện ưu 

tiên 

Điểm
Điểm ưu 

tiên 
Tổng điểm Kết quảGiới tính



Dân tộc Trình độ chuyên môn Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí dự tuyển

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thuộc 

diện ưu 

tiên 

Điểm
Điểm ưu 

tiên 
Tổng điểm Kết quảGiới tính

14 Trần Văn Lộc Nam 03/04/2003 Kinh Cử nhân CNTT
Giáo viên môn 

Tin học

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
94 94 Trúng tuyển

15 Văn Tâm Nam 25/12/2003 Kinh
Đại học sư phạm - địa 

lý 
Giáo viên địa lý

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
70 70 Trúng tuyển

16 Vũ Phương Thảo Nữ 04/08/1994 Kinh Cử nhân Tâm lý học Tư vấn học sinh
Trường Trung học cơ 

sở Đông Hải
74 74 Trúng tuyển

17 Huỳnh Thanh Nghĩa Nam 21/01/1999 Kinh
Cử nhân ngành huấn 

luyện thể thao

Giáo viên môn 

GDTC

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
80 80 Trúng tuyển

18 Huỳnh Cẩm Loan Nữ 01/04/1990 Kinh
Cử nhân sư phạm sinh 

học

Giáo viên môn 

Hóa học (Khoa 

học tự nhiên)

Trường Trung học cơ 

sở Vĩnh Thịnh
92 92 Trúng tuyển
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